
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 24/11/2025
H29.109-

251026-0024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG CHOPSTICKS 

NOODLE HOUSE VÀ 

SAIGON CAFE & BAKERY - 

T3 AS DEP L1 - CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí T3-DD123, Tầng 1 - 

Khu cách ly bus louge 

phải, Nhà ga hành khách 

T3, Cảng Hàng không 

Quốc tế Tân Sơn Nhất, 

đường Trường Sơn, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất/Chế biến 

món ăn/thức ăn sẵn 

và Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống .

10/11/2025 01/12/2025

2 24/11/2025
H29.109-

251113-0144

HỘ KINH DOANH MỘC 

TRÂN

346 Đường Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

3 24/11/2025
H29.109-

251113-0237
CÔNG TY TNHH THE KINGS

B118 Bạch Đằng, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

4 24/11/2025
H29.109-

251116-0018

HỘ KINH DOANH - HAI 

TRUNG

226 Vành Đai Trong, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
17/11/2025 08/12/2025

5 24/11/2025
H29.109-

251117-0069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG LAN CHÂU – LẨU 

HÈ PHỐ

Số 125 Tên Lửa, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
17/11/2025 08/12/2025

6 24/11/2025
H29.109-

251009-0250

CỬA HÀNG LOTTERIA BÀU 

CÁT 

SỐ 64-66 BÀU CÁT, 

Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

THỨC ĂN NHANH 17/11/2025 08/12/2025

7 24/11/2025
H29.109-

251111-0089

HỘ KINH DOANH TCH VIỆT 

NAM

110 Pasteur, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

8 24/11/2025
H29.109-

251112-0149

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

5 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

BEVERAGE AND BOX

230/17 Pasteur, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống .
13/11/2025 04/12/2025

9 24/11/2025
H29.109-

251112-0227

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN 

THUẬN TIẾN - CỬA HÀNG 

YOU X 648 CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM

Tầng 10, 648 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Nhiêu 

Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

10 24/11/2025
H29.109-

251112-0299

PHÒNG TRÀ BẾN THÀNH- 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ PHÚC LAM 

VIÊN

Vị Trí Số 9 Lầu 3, 6 Mạc 

Đỉnh Chi, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng)
13/11/2025 04/12/2025

11 24/11/2025
H29.109-

251113-0121

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LEE'S

235 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

12 24/11/2025
H29.109-

251024-0094

CHI NHÁNH TH NGUYỄN 

BỈNH KHIÊM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SAFCO

2Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (bếp ăn tập 

thể)

13/11/2025 04/12/2025

13 24/11/2025
H29.109-

251111-0373

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 301 ĐỖ XUÂN HỢP

301 Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

14 24/11/2025
H29.109-

251113-0115

SPICYBOX EMART SALA 

THU THIEM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH HỘP GIA VỊ

Gian hàng B1-12 và B1-

13, Tầng hầm B1, Khu cao 

ốc văn phòng - thương mại 

- dịch vụ tại lô 5.5, Số 8-10 

đường Mai Chí Thọ, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 24/11/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 24/11/2025
H29.109-

251114-0176

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

HIỀN

284 Hoàng Hữu Nam, 

Phường Long Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

16 24/11/2025
H29.109-

251114-0185

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN 

VIỆT

15 Nguyễn Bá Luật, Khu 

phố 2, Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

17 24/11/2025
H29.109-

251114-0197

HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH 

MÌ NGÂN LONG

Số 83, Đường Tây Hòa, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

18 24/11/2025
H29.109-

251023-0155

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG VISSAN-CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN-TRUNG TÂM 

KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN

344-346 lê văn việt, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC

10/11/2025 08/12/2025

19 24/11/2025
H29.109-

251101-0146

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 20 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

475A Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục, 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (quầy hàng).

10/11/2025 08/12/2025

20 24/11/2025
H29.109-

251109-0017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY TNHH 

CHAGEE VIỆT NAM – CỬA 

HÀNG ĐƯỜNG NGUYỄN 

GIA TRÍ

116 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

21 24/11/2025
H29.109-

251113-0093

CÔNG TY TNHH JAPADOG 

VIETNAM

Tầng trệt, 97 Nguyễn Gia 

Trí, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  “cửa hàng”. 
14/11/2025 05/12/2025

22 24/11/2025
H29.109-

251119-0091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SÚP LƠ XANH

97 Trần Khắc Chân, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau củ 

quả, thịt, thủy sản, 

trứng

19/11/2025 04/12/2025

23 24/11/2025
H29.109-

251119-0207

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

01 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG 

QUÁN NEM

127/2/32 Bình Lợi, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Đóng gói thịt cua; sơ 

chế đóng gói tôm; 

chế biến và đóng gói 

nem, chả

19/11/2025 04/12/2025

24 24/11/2025
H29.109-

251119-0233

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VINACO

407/1/5 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm: 

rau, củ, quả, trứng, 

thịt gia súc, gia cầm, 

thủy hải sản

19/11/2025 04/12/2025

25 24/11/2025
H29.109-

251009-0247

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 263

Số 500/58 Đường Nguyễn 

Ảnh Thủ, Khu Phố 3, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

26 24/11/2025
H29.109-

251024-0101

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 27972

971 Phan Văn Hớn, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

27 24/11/2025
H29.109-

251029-0139

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28030

36 - 48A đường TMT 2A, 

Khu phố 5, Phường Trung 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

28 24/11/2025

H29.109-

251113-

20007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI SONG 

PHƯƠNG SP

403 Dương Thị Mười, Khu 

phố 22, Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Thịt và các sản phẩm 

từ thịt 
18/11/2025 03/12/2025

29 24/11/2025

H29.109-

251114-

20003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIANG 

FOODS

360 Quốc Lộ 22, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thịt, thủy hải sản 19/11/2025 04/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 24/11/2025
H29.109-

251118-0256

CÔNG TY TNHH TMDV 

D&S VIỆT NAM 

54/2 ĐƯỜNG VẠN 

HẠNH 1, ẤP VẠN 

HẠNH, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau củ 

quả thịt thủy sản
19/11/2025 04/12/2025

31 24/11/2025
H29.109-

251031-0100

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 15601

130A Lại Hùng Cường, Ấp 

60, xã Tân Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

32 24/11/2025
H29.109-

251110-0116

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

10 CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRẦN QUANG

Số 22A, Đường Trần Thị 

Giang, Ấp 9, Xã Hưng 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng 

giải khát)

13/11/2025 04/12/2025

33 24/11/2025
H29.109-

251112-0027

CHI NHANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ 4GS TEXAS

2499 Phạm Thế Hiển, 

Phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống  

13/11/2025 04/12/2025

34 24/11/2025
H29.109-

251015-0289

HỘ KINH DOANH PHỞ 

MINH

119B/68/67 Nguyễn Thị 

Tần, Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

35 24/11/2025
H29.109-

251111-0364

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 92B HẬU GIANG

92B Hậu Giang, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

36 24/11/2025

H29.109-

251108-

20003

HỘ KINH DOANH CƠM 

CHÁY VIÊN UYÊN

C7/22/5 ẤP 37, xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

sản xuất cơm cháy 19/11/2025 04/12/2025

37 24/11/2025
H29.109-

251105-0036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

Căn Thương mại Dịch vụ 

số 0110 tầng 1, tòa nhà A, 

tại dự án Khu Phức Hợp 

Thương Mại và Căn Hộ 

Cao Cấp Vạn Xuân Bình 

Dương, Số 38A Đường 

N8, khu phố 6, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản phẩm; 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (quầy hàng)

10/11/2025 08/12/2025

38 24/11/2025
H29.109-

251105-0056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

B1.01.02, Block B1, Tầng 

1, Khu TM-DV, Khu căn 

hộ - Thương mại dịch vụ 

cao tầng đường Kha Vạn 

Cân, 10 đường Kha Vạn 

Cân, Khu phố Bình Đường 

02, Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản phẩm; 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (quầy hàng)

10/11/2025 08/12/2025

39 24/11/2025
H29.109-

251106-0310

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 15 - 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ IB FOOD 

VINA

Đường DE3,Lô D-5H-CN, 

Khu Công Nghiệp Mỹ 

Phước 3,(Trong khuôn 

viên Công ty TNHH 

Remote Solution Việt 

Nam), Phường Bến Cát, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (BẾP ĂN 

TẬP THỂ)

14/11/2025 05/12/2025

40 24/11/2025
H29.109-

251106-0324

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 17 - 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ IB FOOD 

VINA

Một phần thửa đất 765, Tờ 

bản đồ số 43 đường Huỳnh 

Văn nghệ, Tổ 6, Khu 5 

(Trong khuôn viên Công ty 

TNHH C&H 

Vina),Phường Tân 

Uyên,Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (BẾP ĂN 

TẬP THỂ)

14/11/2025 05/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

41 24/11/2025
H29.109-

251113-0027
CÔNG TY TNHH BÁ BỬU

198, Lý Thường Kiệt, Tổ 

55, Khu phố Phú Cường 8, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
16/11/2025 05/12/2025

42 24/11/2025
H29.109-

251103-0118

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TIỀN

380 Nguyễn An Ninh, khu 

phố Đông Tân, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  – căn tin
17/11/2025 08/12/2025

43 24/11/2025
H29.109-

251009-0211

HỘ KINH DOANH QUÁN 

LẨU ĐẶC SẢN A3

1568 đường 30/4, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

44 24/11/2025
H29.109-

251110-0345

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

KIM LÀNH

129 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

45 24/11/2025
H29.109-

251111-0085

HỘ KINH DOANH HIẾU 

NGUYỄN

: Khu phố 2, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT NƯỚC 

ĐÁ
13/11/2025 04/12/2025

46 24/11/2025
H29.109-

251111-0053

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 

THỦY SẢN ĐỨC THỊNH

Đường 28 tháng 4, Xã 

Long Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
13/11/2025 04/12/2025

47 24/11/2025
H29.109-

251112-0034

HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC 

MẾN

Tổ 12, Ấp Gio An, Xã 

Ngãi Giao, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG
13/11/2025 04/12/2025

48 24/11/2025

H29.109-

251016-

20011

HỘ KINH DOANH HEO 

QUAY HOÀI ANH

17 đường  Nguyễn Tri 

Phương, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chế biến mua bán 

Heo, Gà, Vịt quay
19/11/2025 04/12/2025


